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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

1 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG01            1.080.000 0

2 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG02            1.080.000 0

3 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG03            1.080.000 0

4 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG04            1.080.000 0

5 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG05            1.080.000 0

6 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG06            1.080.000 0

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

          PHỤ LỤC

          DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ 

          (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHQGHN ngày       tháng       năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

    Đơn vị tính: đồng

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.



   2/37

TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

7 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG07            1.080.000 0

8 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG08            1.080.000 0

9 Bàn gỗ Công nghiệp KT 1644x400x950 1 2009 BG09            1.080.000 0

10 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG10            1.500.000 0

11 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG11            1.500.000 0

12 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG12            1.500.000 0

13 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG13            1.500.000 0

14 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG14            1.500.000 0

15 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG15            1.500.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

16 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG16            1.500.000 0

17 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG17            1.500.000 0

18 Bàn gỗ Công nghiệp KT 540x640x850 1 2009 BG18            1.500.000 0

19 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G01               320.000 0

20 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G02               320.000 0

21 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G03               320.000 0

22 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G04               320.000 0

23 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G05               320.000 0

24 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G06               320.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

25 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G07               320.000 0

26 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G08               320.000 0

27 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G09               320.000 0

28 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G10               320.000 0

29 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G11               320.000 0

30 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G12               320.000 0

31 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G13               320.000 0

32 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G14               320.000 0

33 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G15               320.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

34 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G16               320.000 0

35 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G17               320.000 0

36 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G18               320.000 0

37 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G19               320.000 0

38 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G20               320.000 0

39 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G21               320.000 0

40 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G22               320.000 0

41 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G23               320.000 0

42 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G24               320.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

43 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G25               320.000 0

44 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G26               320.000 0

45 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G27               320.000 0

46 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G28               320.000 0

47 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G29               320.000 0

48 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G30               320.000 0

49 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G31               320.000 0

50 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G32               320.000 0

51 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G33               320.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

52 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G34               320.000 0

53 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G35               320.000 0

54 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G36               320.000 0

55 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G37               320.000 0

56 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G38               320.000 0

57 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G39               320.000 0

58 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G40               320.000 0

59 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G41               320.000 0

60 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G42               320.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

61 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G43               320.000 0

62 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G44               320.000 0

63 Ghế VT3S chân đơn KT540x640x850 1 2009 G45               320.000 0

64 Vải may rèm +ke+ốc vít 265m2 1 2009 R01          34.606.000 0

65 Máy khan để bàn Excellent 1 2009 MK01            5.880.000 0

66 Máy khan để bàn Excellent 1 2009 MK02            5.880.000 0

67 Máy khan để bàn Excellent 1 2009 MK03            5.880.000 0

68 Máy khan để bàn MARATHON 1 2009 MK04            5.145.000 0

69 Máy rung thạch cao tròn 1 2009 MK05               945.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

70 Máy rung đỏ thạch cao vuông 1 2009 MK06            1.785.000 0

71 Lồng Inox bảo vệ máy chiếu 1 2009 LIMC01               600.000 0

72 Lồng Inox bảo vệ máy chiếu 1 2009 LIMC02               600.000 0

73 Lồng Inox bảo vệ máy chiếu 1 2009 LIMC03               600.000 0

74 Lồng Inox bảo vệ máy chiếu 1 2009 LIMC04               600.000 0

75 Lồng Inox bảo vệ máy chiếu 1 2009 LIMC05               600.000 0

76 Lồng Inox bảo vệ máy chiếu 1 2009 LIMC06               600.000 0

77 Khung treo máy chiếu 1 2009 KTMC01               700.000 0

78 Khung treo máy chiếu 1 2009 KTMC02               700.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

79 Máy bơm nước 1 2009 MB01            1.800.000 0

80 Ghế SG550H  KT W560xD640xH850 1 2009 GSG01               374.000 0

81 Ghế SG550H  KT W560xD640xH850 1 2009 GSG02               374.000 0

82 Ghế SG550H  KT W560xD640xH850 1 2009 GSG03               374.000 0

83 Ghế SG550H  KT W560xD640xH850 1 2009 GSG04               374.000 0

84 Ghế SG550H  KT W560xD640xH850 1 2009 GSG05               374.000 0

85 Ghế SG550H  KT W560xD640xH850 1 2009 GSG06               374.000 0

86 Ghế SG550H  KT W560xD640xH850 1 2009 GSG07               374.000 0

87 Ghế SG550H  KT W560xD640xH850 1 2009 GSG08               374.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

88 Ghế VT2M  KT W520xD580xH900mm 1 2009 GVT01               693.000 0

89 Ghế VT2M  KT W520xD580xH900mm 1 2009 GVT02               693.000 0

90 Ghế VT2M  KT W520xD580xH900mm 1 2009 GVT03               693.000 0

91 Ghế VT2M  KT W520xD580xH900mm 1 2009 GVT04               693.000 0

92 Ghế VT2M  KT W520xD580xH900mm 1 2009 GVT05               693.000 0

93 Ghế VT2M  KT W520xD580xH900mm 1 2009 GVT06               693.000 0

94 Ghế VT2M  KT W520xD580xH900mm 1 2009 GVT07               693.000 0

95
Ghế SG702H  KT W650xD680xH1140-

1260mm
1 2009 GSG01               704.000 0

96
Ghế SG702H  KT W650xD680xH1140-

1260mm
1 2009 GSG02               704.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

97
Bàn làm vệcV1600 

KT1600x800x750mm
1 2009 GSG03               809.600 0

98 Bàn làm việc KT1200x625x750mm 1 2009 GSG04               825.000 0

99 Bàn làm việc KT1200x625x750mm 1 2009 GSG05               825.000 0

100 Bàn làm việc KT1200x625x750mm 1 2009 GSG06               825.000 0

101 Bàn làm việc KT1200x625x750mm 1 2009 GSG07               825.000 0

102 Bàn làm việc KT1200x625x750mm 1 2009 GSG08               825.000 0

103 Bàn làm việc KT1200x625x750mm 1 2009 GSG09               825.000 0

104 Bàn làm việc KT1200x625x750mm 1 2009 GSG10               825.000 0

105 Bàn làm việc KT1200x625x750mm 1 2009 GSG11               825.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

106
Bàn làm vệc SV1686 

KT1600x860x750mm
1 2009 GSG12               951.500 0

107
Bàn làm vệc SV1686 

KT1600x860x750mm
1 2009 GSG13               951.500 0

108
Bàn làm vệc SV1686 

KT1600x860x750mm
1 2009 GSG14               951.500 0

109 Giá sách KT 1400x450x690 1 2009 GS01            1.430.000 0

110 Giá sách KT 1400x450x690 1 2009 GS02            1.430.000 0

111 Bảng từ HQ 1 2009 BHQ01            2.150.000 0

112 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT01               815.000 0

113 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT02               815.000 0

114 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT03               815.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

115 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT04               815.000 0

116 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT05               815.000 0

117 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT06               815.000 0

118 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT07               815.000 0

119 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT08               815.000 0

120 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT09               815.000 0

121 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT10               815.000 0

122 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT11               815.000 0

123 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT12               815.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.



   15/37

TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

124 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT13               815.000 0

125 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT14               815.000 0

126 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT15               815.000 0

127 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT16               815.000 0

128 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT17               815.000 0

129 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT18               815.000 0

130 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT19               815.000 0

131 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT20               815.000 0

132 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT21               815.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

133 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT22               815.000 0

134 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT23               815.000 0

135 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT24               815.000 0

136 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT25               815.000 0

137 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT26               815.000 0

138 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT27               815.000 0

139 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT28               815.000 0

140 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT29               815.000 0

141 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT30               815.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

142 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT31               815.000 0

143 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT32               815.000 0

144 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT33               815.000 0

145 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT34               815.000 0

146 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT35               815.000 0

147 Bàn hội trường KT 1100x450x730 1 2009 BHT36               815.000 0

148 Giá để dày KT850x300x1500 1 2009 GĐD01               920.000 0

149 Giá để dày KT850x300x1500 1 2009 GĐD02               920.000 0

150 Kệ để tài liệu 1 2009 KTL01            5.335.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

151 Bàn giáo viên KT 1200x625x750 1 2009 BGV01            2.079.000 0

152 Bàn giáo viên KT 1400x625x750 1 2009 BGV02            2.310.000 0

153
Bàn giáo viên màu nâuKT 

1400x625x750
1 2009 BGVN01            2.552.000 0

154
Bàn giáo viên màu vàng KT 

1400x625x750
1 2009 BGVV01            2.288.000 0

155
Bàn giáo viên màu vàng KT 

1400x625x750
1 2009 BGVV02            2.288.000 0

156 Kệ tủ KT 2390x450x690mm 1 2009 KTL02            2.090.000 0

157 Hộc di động KT 400x500x590 1 2009 HDĐ01               495.000 0

158 Hộc di động KT 400x500x590 1 2009 HDĐ02               495.000 0

159 Kệ tủ KT 1590x500x590mm 1 2009 KT01            1.540.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.



   19/37

TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

160 Kệ để máy in KT 500x500x590mm 1 2009 KMI01               462.000 0

161 Kệ để bàn phím KT 632x370x100mm 1 2009 KBP01               154.000 0

162 Kệ để bàn phím KT 632x370x100mm 1 2009 KBP02               154.000 0

163 Kệ để bàn phím KT 632x370x100mm 1 2009 KBP03               154.000 0

164 Kệ để bàn phím KT 632x370x100mm 1 2009 KBP04               154.000 0

165 Kệ để bàn phím KT 632x370x100mm 1 2009 KBP05               154.000 0

166 Kệ để bàn phím KT 632x370x100mm 1 2009 KBP06               154.000 0

167 Kệ để bàn phím KT 632x370x100mm 1 2009 KBP07               154.000 0

168 Kệ để bàn phím KT 632x370x100mm 1 2009 KBP08               154.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

169 Tủ sách nhôm kính 1 2010 TS01            6.138.000 0

170 Bàn ghế văn phòng 80 2010 BGVP01          77.924.960 0

171 Bàn ghế văn phòng 10 2010 BGVP02          13.590.000 0

172 Đồ dùng văn phòng 1 2010 BGVP03               789.500 0

173 Bàn ghế văn phòng 40 2010 BGVP04          34.500.000 0

174 Hộp bảo vệ máy tính 1 2010 HBV01            8.400.000 0

175 Bàn ghế văn phòng 20 2010 BGVP05            8.385.020 0

176 Tủ đựng tài liệu 1 2010 TTL01            3.750.000 0

177 Ghế liền 4 chiếc 1 2010 GL01               996.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

178 Bảng từ HQ 1 2010 BT04            2.080.000 0

179

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS011               592.900 0

180

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS012               592.900 0

181

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS013               592.900 0

182

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS014               592.900 0

183

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS015               592.900 0

184

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS016               592.900 0

185

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS017               592.900 0

186

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS018               592.900 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

187

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS019               592.900 0

188

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS020               592.900 0

189

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS021               592.900 0

190

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS022               592.900 0

191

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS023               592.900 0

192

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS024               592.900 0

193

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS025               592.900 0

194

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS026               592.900 0

195

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS027               592.900 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

196

Bàn học đôi mặt chất liệu gỗ Đức 

melamine vàng dày 18mm chân sắt 

25/50 sơn tĩnh điện màu ghi, KT 

1200x400x750

1 2010 BĐHS028               592.900 0

197
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC01               260.000 0

198
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC02               260.000 0

199
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC03               260.000 0

200
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC04               260.000 0

201
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC05               260.000 0

202
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC06               260.000 0

203
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC07               260.000 0

204
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC08               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

205
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC09               260.000 0

206
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC10               260.000 0

207
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC11               260.000 0

208
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC12               260.000 0

209
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC13               260.000 0

210
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC14               260.000 0

211
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC15               260.000 0

212
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC16               260.000 0

213
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC17               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

214
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC18               260.000 0

215
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC19               260.000 0

216
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC20               260.000 0

217
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC21               260.000 0

218
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC22               260.000 0

219
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC23               260.000 0

220
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC24               260.000 0

221
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC25               260.000 0

222
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC26               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

223
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC27               260.000 0

224
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC28               260.000 0

225
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC29               260.000 0

226
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC30               260.000 0

227
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC31               260.000 0

228
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC32               260.000 0

229
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC33               260.000 0

230
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC34               260.000 0

231
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC35               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

232
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC36               260.000 0

233
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC37               260.000 0

234
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC38               260.000 0

235
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC39               260.000 0

236
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC40               260.000 0

237
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC41               260.000 0

238
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC42               260.000 0

239
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC43               260.000 0

240
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC44               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

241
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC45               260.000 0

242
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC46               260.000 0

243
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC47               260.000 0

244
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC48               260.000 0

245
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC49               260.000 0

246
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC50               260.000 0

247
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC51               260.000 0

248
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC52               260.000 0

249
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC53               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

250
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC54               260.000 0

251
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC55               260.000 0

252
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC56               260.000 0

253
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC57               260.000 0

254
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC58               260.000 0

255
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC59               260.000 0

256
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC60               260.000 0

257
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC61               260.000 0

258
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC62               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

259
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC63               260.000 0

260
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC64               260.000 0

261
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC65               260.000 0

262
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC66               260.000 0

263
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC67               260.000 0

264
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC68               260.000 0

265
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC69               260.000 0

266
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC70               260.000 0

267
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC71               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

268
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC72               260.000 0

269
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC73               260.000 0

270
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC74               260.000 0

271
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC75               260.000 0

272
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC76               260.000 0

273
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC77               260.000 0

274
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC78               260.000 0

275
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC79               260.000 0

276
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC80               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

277
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC81               260.000 0

278
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC82               260.000 0

279
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC83               260.000 0

280
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC84               260.000 0

281
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC85               260.000 0

282
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC86               260.000 0

283
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC87               260.000 0

284
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC88               260.000 0

285
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC89               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

286
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC90               260.000 0

287
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC91               260.000 0

288
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC92               260.000 0

289
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC93               260.000 0

290
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC94               260.000 0

291
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC95               260.000 0

292
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC96               260.000 0

293
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC97               260.000 0

294
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC98               260.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.



   34/37

TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

295
Ghế TC 892 chân cố dịnh chất liệu sắt 

mạ niken đệm nỉ màu xanh
1 2010 GTC99               260.000 0

296
Bàn làm việc sơn bệt màu xám chì 

KT1600x670x750 
1 2010 BLV01            2.100.000 0

297
Bàn làm việc sơn bệt màu xám chì 

KT1600x670x750 
1 2010 BLV02            2.100.000 0

298
Bàn làm việc sơn bệt màu xám chì 

KT1600x670x750 
1 2010 BLV03            2.100.000 0

299
Bàn làm việc sơn bệt màu xám chì 

KT1600x670x750 
1 2010 BLV04            2.100.000 0

300
Bàn vi tính sơn bệt màu xám chì 

KT850x670x750 
1 2010 BVT01            1.400.000 0

301 Ghế vi tính SG301H chân xoay màu K1B 1 2010 GVT01               870.000 0

302 Ghế vi tính SG301H chân xoay màu K1B 1 2010 GVT02               870.000 0

303 Ghế vi tính SG301H chân xoay màu K1B 1 2010 GVT03               870.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

304 Ghế vi tính SG301H chân xoay màu K1B 1 2010 GVT04               870.000 0

305 Ghế vi tính SG301H chân xoay màu K1B 1 2010 GVT05               870.000 0

306 Ghế vi tính SG301H chân xoay màu K1B 1 2010 GVT06               870.000 0

307
Bàn góc sơn bệt màu xám chì 1 KT 

730x730x750
1 2010 BGSB01            1.080.000 0

308
Bàn thủ thư sơn bệt màu xám chì 

KT1200x730x750 
1 2010 BGSB02            1.650.000 0

309 Tủ ngăn màu G07 KT 841x2340x300 1 2010 TNM01            4.112.000 0

310 Tủ ngăn màu G07 KT 679x2340x300 1 2010 TNM02            3.800.000 0

311 Tấm gỗ ốp tường G07 1 2010 TGO01                 75.000 0

312 Tấm gỗ ốp tường G07 1 2010 TGO02                 75.000 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

313 Tấm gỗ ốp mặt bàn 1 2010 TGMB01               300.000 0

314 Khung sắt cửa sổ 2 bộ KT (2,2x1,7)m2 7,48 2010
KCS01-

KSC07
           5.959.315 0

315 Khung sắt cửa sổ 3 bộ KT (2,5x1,7)m2 12,75 2010
KSC08-

KSC13
         10.780.125 0

316 Tủ Rach, khay cố định 1 2010 TR01            5.790.000 0

317
Tủ 2 cánh, 3 khoang dưới 2 cánh gỗ chia 

làm 2 khoang chất liệu gỗ sơn 
1 2010 TCC01            2.760.000 0

318 Rèm cuốn mã TX03  KT: 2,781x2T 5,562 2010
REM01-

REM06
           2.141.000 0

319 Bàn kính KT:1200x700x750 1 2010 BK01               600.000 0

320

Bàn làm việc gỗ công nghệp, 

mặt bàn dày 25mm, học liền gồm 1 ngăn 

kéo, 1 cánh mở (Hòa Phát), KT: 

1800x750x750

1 2010 BHP01            1.590.600 0

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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TT Nội dung Tài sản 
Số 

lượng 

Năm đưa 

vào sử dụng 

Mã tài 

sản
Giá trị tài sản

Giá trị

còn lại
Ghi chú

321

Bàn làm việc SV1200 + H1D1O, 

Bàn+hộc tài liệu 1 ngăn kéo 1 cánh mở 

(không có bàn phím) chất liệu, Gỗ công 

nghiệp phủ malamine màu vàng sáng kết 

hợp màu nâu.KT:1200x600x750(Hòa 

Phát)

4 2010 BHP02            5.214.000 0

322

Bàn làm việc(ET1400B) sơn PU cao 

cấp, bàn bao gồm 1 hộc liền và 3 ngăn 

kéo sát đất. KT: 1400x700x760

3 2010 BHP03            8.085.000 0

Tổng cộng 445.409.820      0

Ấn định phụ lục gồm 37 trang.

Bằng chữ: Bốn trăm bốn lăm triệu, bốn trăm lẻ chín nghìn, tám trăm hai mươi đồng./.

Các tài sản 

đã hết hao 

mòn theo quy 

định.

Hiện nay, tài 

sản đã hỏng 

không thể 

sửa chữa để 

sử dụng.
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